KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP MG bé C1 
Tên giáo viên: Lớp MGB C1 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/04 đến 09/04
	Tuần 2
Từ 12/04 đến 16/04
	Tuần 3
Từ 19/04 đến 23/04
	Tuần 4
Từ 26/04 đến 30/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Hoạt động khác:
* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 
- Cô đàm thoại trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm nổi bật và công dụng của nước.
- Cô cùng trẻ quan sát tranh ảnh về một số nguồn nước, đặt câu hỏi để trẻ trả lời về tên gọi, đặc điểm ?
- Trò chuyện với trẻ về ngày giỗ tổ Hùng Vương.
- Gợi ý trẻ vào các góc chơi và xem tranh ảnh về mùa hè, các hoạt động đặc trưng của mọi người trong mùa hè, cách ăn mặc phù hợp trong mùa hè, các loại hoa quả đặc trưng của mùa hè.
- Trò chuyện về một số dịch bệnh thường xuất hiện vào mùa hè, cách phòng chống.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể trong mùa hè. (MT41) 

	MT41

	Trò chuyện
	Hoạt động khác:
Tập theo nhạc, trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
* Khởi động: Đi theo vòng tròn kết hợp các kiểu chân.
* BTPTC : + Hô hấp: Thổi nơ bay.
+ Tay : Đưa ra trước, lên cao. 
+ Bụng : Gập bụng.
+ Chân : Bước ra trước khụy gối
+ Bật : Bật chân sáo.
+ Điều hòa: Vận động thả lỏng chân tay .
* Hồi tĩnh: Điều hòa, thả lỏng cơ thể. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
- VĐMH: Cho tôi đi làm mưa với
- Nghe: Mưa rơi
- TC: Ai nhanh hơn (MT72) 

	Âm nhạc
- DH(TT): Trời nắng trời mưa
- Nghe: Cho tôi đi làm mưa với
- TC: Giai điệu màu sắc (MT75) 

	Âm nhạc
- DH(TT):Hòa bình cho bé.
- Nghe: Dòng máu lạc hồng
- TC: Ai nhanh nhất. 

	Âm nhạc
- DH(TT): Mùa hè đến
- Nghe: Bé yêu biển lắm
- TC: Nhìn hình đoán tên bài hát. 

	MT72, MT85, MT75, MT21, MT57, MT84, MT33, MT25, MT56

	
	T3
	Khám phá
Một số nguồn nước. 

	Khám phá
Tìm hiểu về hiện tượng nắng mưa. (MT21) 

	Khám phá
Ngày giỗ tổ hùng vương. 

	Khám phá
Trang phục của bé. (MT25) 

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Tô màu lá cờ Việt Nam (MT85) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ ông mặt trời. (MT57) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ phao cho bạn và tô màu cảnh biển.
( Bài làm thêm ) (MT84) 

	Hoạt động tạo hình
Xé dán trang phục chú hề. (MT56) 

	

	
	T5
	Làm quen với toán
Nhận biết buổi sáng, buổi chiều. 

	Làm quen với toán
Nhận biết ngày và đêm. 

	Làm quen với toán
Đếm và nhận biết số lượng 5 trên đối tượng. (MT33) 

	Làm quen với toán
So sánh hai đối tượng trong phạm vi 5 

	

	
	T6
	Văn học
Truyện: Giọt nước tí xíu. 

Vận động
PTVĐ: Nhảy qua suối
TC: Mèo đuổi chuột 

	Vận động
VĐ: Ném đích thẳng đứng, chạy 12m.
TC: Ếch bắt mồi. 

Văn học
Thơ: Mưa. 

	Văn học
Truyện: Truyền thuyết vua hùng dạy dân cấy lúa. 

Vận động
PTVĐ:Ném trúng đích ngang 
TC: Đuổi bóng 

	Vận động
PTVĐ: Truyền và bắt bóng bằng 2 bên theo hàng dọc.
TC: Chuyền tin 

Văn học
Thơ: Cầu vồng 

	

	Hoạt động ngoài trời
	Hoạt động khác:
* HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết .
- Quan sát bể vầy của nhà trường.
- Quan sát vườn cây thuốc nam .
- Quan sát phòng học năng khiếu múa.
- Quan sát vườn rau.
*TCVĐ: 
-Tung bóng
- Cây cao , cỏ thấp.
- Bắt bướm.
* Giao lưu tập thể với lớp C2:
- Làm theo người chỉ huy. - Dung dăng dung dẻ. (MT26) 

Hoạt động khác:
* HĐCCĐ:
- Đi dạo quanh sân trường, quan sát các khu vực trong trường.
- Cho trẻ quan sát trò chuyện về các lớp học trong trường
- Quan sát cây lộc vừng.
- Quan sát cây xoài.
- Quan sát nơi làm việc của các cô cấp dưỡng.
* TCVĐ:
- Cáo và Thỏ.
- Lộn cầu vồng.
- Trời nắng trời mưa,
- Bánh xe quay.
- Bắt bướm. 

Hoạt động khác:
* HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết.
- Quan sát khu vui chơi trong trường.
- Quan sát cây hoa ngâu.
- Quan sát các đồ chơi ngoài trời. 
- Cho trẻ quan sát trò chuyện về các nơi và đồ chơi nguy hiểm trong trường.
* TCVĐ: 
- Kéo co.
- Gieo hạt. 
- Lộn cầu vồng .
- Tìm bạn.
- Tung bóng 

Hoạt động khác:
* HĐCCĐ:
- Quan sát lớp năng khiếu máy tính.
- Tưới cây trong vườn trường.
- Giao lưu với các lớp C3: Các trò chơi dân gian.
- Trò chuyện với trẻ về ngày sinh nhật của trẻ.
- Quan sát trang phục của bạn trai , bạn gái .
*TCVĐ: 
- Leo dây.
- Mèo đuổi chuột.
- Lộn cầu vồng .
- Về đúng nhà. 
- Rồng rồng rế rế. 

	MT26

	Hoạt động chơi góc
	Hoạt động khác:
* Góc trọng tâm:
- Góc XD: 
+ Sưu tầm tranh ảnh về công viên nước, các bãi biển, địa điểm du lịch vào mùa hè(T1)
+ Xây dựng công viên nước(T2,3)
+ Xây bãi biển vào mùa hè(T4)
- Chuẩn bị: 
+ Cây, hoa,hàng rào, mô hình đài phun nước, máy bay, cầu trượt……
+ Tranh ảnh, báo có hình ảnh công viên nước, các địa điểm du lịch, bãi biển….
- Góc nghệ thuật: 
+Tô màu tranh mùa hè, tranh các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, đi xem phim….
+ Sử dụng các NVL khác nhau để tạo ra bức tranh về mùa hè mà bé thích.
- Góc phân vai: Gia đình đi chơi công viên nước, đi tắm biển
- Góc thiên nhiên: Chơi với nước, cát sỏi, thí nghiệm vật chìm vật nổi,…
- Góc khám phá: Tìm hiểu về đường đi của nước, sự kì diệu của nước, các trạng thái của nước
- Góc học tập: Dạy trẻ tách-gộp nhóm có 5 đối tượng các bài tập ôn hình…..
- Góc sách, chữ cái: Xem sách, truyện có nội dung về các hiện tượng tự nhiên, các địa điểm du lịch mùa hè…… Xem tranh truyện, gọi tên các nhân vật trong truyện đã biết. 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
- Tiếp tục rèn các kỹ năng tự phục vụ cho trẻ: rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, rửa tay, 
- Nói tên món ăn hằng ngày. 
- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi nước đối với sức khỏe. 
- Nghe bài hát “Ru con”. (MT14) 

	MT14

	Hoạt động chiều
	Hoạt động khác:
- Truyện: Giọt nước tí xíu 
- Trò chuyện về lợi ích của nước,mưa, cảnh đẹp của HN.
- Dạy trẻ cách sử dụng nước tiết kiệm
- Làm quen: Nàng tiên mưa - Nêu gương bé ngoan
- VS cuối tuần: Cô và trẻ lau giá đồ chơi (MT16) 

Hoạt động khác:
- VĐCB: Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc
- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ
- Trò chuyện về 1 số hiện tượng tự nhiên
- Trò chuyện về lợi ích của mưa
- TC về Bác Hồ kính yêu.
- TC về tác hại của thiên tai
- Dạy trẻ biết cách nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
- Nêu gương bé ngoan
- VS cuối tuần: Cô và trẻ tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học. (MT64) 

Hoạt động khác:
- Truyện: Sự tích cầu vồng
- TC về mưa
- Làm quen với bài thơ: Mưa ơi đừng rơi nữa
-Làm quen với bài thơ: Bác Hồ của em
- Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ mọi người
- Làm LQVT: bài 8
- Ôn lại kỹ năng sử dụng kéo.
- Nêu gương bé ngoan
- VS cuối tuần: Cô và trẻ lau lá cây và các chậu cây. (MT65) 

Hoạt động khác:
- PTVĐ: Bò chui qua cổng - bật qua dây
- Vở LQVT: : Bài số 4
- Ôn thơ: Mưa
- Ôn thơ: Mưa ơi! đừng rơi nữa
- TC về thời tiết mùa hè
- Nêu gương bé ngoan
- VS cuối tuần: Cô và trẻ lau đồ chơi trong lớp 

	MT16, MT64, MT65

	Chủ đề - Sự kiện 
	Lợi ích của nước 
	Ông mặt trời 
	Giỗ tổ hùng vương 
	Trang phục mùa hè của bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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